KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP NT 2 TUỔI A1 – TRƯỜNG MN HÙNG AN
THÁNG 11 - 2024

	Lĩnh vực phát triển
	Nội dung
	Bổ sung

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	+ Dinh dưỡng sức khoẻ
	- Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khoẻ.
	

	+ Phát triển vận động


	- Thực hiện bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/bài hát phù hợp với chủ đề “ Các bác các cô trong trường”.
- Trẻ biết đi bước vào các ô.
- Trẻ biết phối hợp tay chân cơ thể trong khi bò theo đường ngoằn ngoèo.
- Trẻ biết chạy theo hướng thẳng.
		

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	+ NBPB:

	- Nhận biết hình vuông- hình tròn.
- Ôn: Nhận biết hình vuông- hình tròn.
	

	+ NBTN:




	- Trò chuyện về các các cô các bác trong nhóm/lớp. 
-  Trò chuyện về công  việc của các cô giáo trong nhóm/lớp. 
- Trò chuyện về công  việc của các bác (cấp dưỡng, bảo vệ) trong trường.
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	+ Văn học




	- Truyện: Chú gấu con ngoan.
- Thơ: Bàn tay cô giáo; Giờ ngủ. 
-  Đồng dao, ca dao:  Bịt mắt bắt dê; Dung dăng dung dẻ. Chi chi chành chành...

	

	
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm – xã hội, thẩm mĩ.

	- Tình cảm- xã hội.




+ Âm nhạc.
	- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ:
 + Chơi các trò chơi đóng vai: Bế em, ru em, nghe điện thoại, nấu ăn cho em…
 + Thể hiện nhập vai chơi tự nhiên.
- Hát + Vận động: Cô và mẹ, chim mẹ chim con, chiếc khăn tay, tay thơm tay ngoan...
- Nghe hát hưởng ứng theo giai điệu bài hát: Em yêu cô giáo, cô giáo, cô giáo miền xuôi... 
- Ngày hội ngày lễ: Ngày nhà giáo Việt Nam  20/11.
- SHTT: Hát vận động theo các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề “ Các bác các cô trong trường”.
	

	+ Tạo hình
	 - Tạo hình: Xâu vòng tặng cô.
	


	
	
BAN GIÁM HIỆU 
	Hùng An, ngày 25 tháng 10 năm 2024
                    NGƯỜI LẬP




Vũ Thị Thu Thuỷ
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              KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN I THÁNG 11/2024 (từ ngày 04/11-08/11/2024)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.









	 LVPTTC
(TDKN)
- VĐCB: Đi bước vào các ô 
- TCVĐ: Bóng tròn to.
	LVPTNT
(NBTN):
- Trò chuyện về các các cô các bác trong nhóm/lớp.



	LVPTNT
(NBPB)
- Nhận biết hình vuông - 
hình tròn 
	 LVPTNN
(Văn học)
- Thơ: Bàn tay cô giáo 
	LVPTTM (AN):
-  DH: Cô và mẹ 
- NH: Cô giáo 
- TCÂN: Hãy bắt chước

	2
	HĐNT
	HĐCMĐ: Dạy trẻ cách chào hỏi
* Các các trò chơi:
 - TCDG: Con  muỗi (mới)                     - TCVĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do
	 QSCMĐ: Quan sát quyển giáo án của cô giáo.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.                                           - TCDG: Tập tầm vông.
* Chơi tự do.
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ:
Quan sát cái bút chì và sách tạo hình của bé 
* Các trò chơi:
 - TCVĐ: Bóng tròn to 
- TCDG: Nu na nu nống
* Chơi tự do.
	HĐCMĐ: Cho trẻ dạo chơi trong sân lớp 
 * Các trò chơi: 
- TCDG: Con muỗi
- TCVĐ: 
Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do 

	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng cô giáo
-  Góc phân vai: Bé tập làm cô giáo, bé tập làm bác cấp dưỡng.
	-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ
- Góc tạo hình: Xé giấy.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng cô giáo
- Góc tạo hình: Xé giấy

	-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ
- Góc tạo hình: Xé giấy.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng tặng cô giáo
-  Góc phân vai: Bé tập làm cô giáo, bé tập làm bác cấp dưỡng

	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
- TCVĐ: Bóng nắng
- Chơi tự do

	- Làm quen bài thơ: Bàn tay cô giáo.
- TCVĐ: Bóng tròn to 
- Chơi tự do

	- TCDG: Chi chi chành chành.
- TCVĐ mới: Bong bóng xà phòng (mới)
- Vui văn nghệ                                         

	- Làm quen bài hát” Cô và mẹ”
- TCHT: Đồ chơi gì biến mất.
- Chơi tự do.

	- Cô cho trẻ hát một số bài hát của chủ đề trư
- TCVĐ: Bong bóng xà phòng.
- Nêu gương cuối tuần.





KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN II THÁNG 11/2024 (từ ngày 11/11-15/11/2024)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.






	 LVPTTC
(TDKN)
- VĐCB: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- TCVĐ: Mưa to – mưa nhỏ
	LVPTNT
(NBTN):
Trò chuyện về công  việc của các cô giáo trong nhóm/lớp
	LVPTNT
(NBPB)
- Ôn: Nhận biết hình vuông 
hình tròn 
	 LVPTNN
(Văn học)
- Thơ: Giờ ngủ
	LVPTTM (AN):
DH + VĐ  múa minh họa: Chim mẹ chim con
- NH: Cô giáo miền xuôi.
- TCÂN: Hãy bắt chước

	2
	HĐNT
	HĐCMĐ: HĐ trải nghiệm: Bé chăm sóc vườn cây.
* Chơi trò chơi  
- TCDG: Tập tầm vông (mới)
- TCVĐ: Bóng tròn to.
* Chơi tự do
	QSCMĐ: Quan sát chiếc cặp sách của cô giáo.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Đuổi và bắt bóng 
- TCDG: Chi chi chành chành
 * Chơi tự do
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	 QSCMĐ: Quan sát đồ dùng học tập của cô giáo (cái bảng và viên phấn)
* Chơi các trò chơi:   
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.                                       - TCDG:Chi chi chành chành(phụ)
 * Chơi tự do.
	HĐCMĐ: Hướng dẫn trẻ rửa mặt bằng khăn mặt.
 * Các trò chơi:
 - TCDG: Con muỗi	                                                                      -  TCVĐ:  Bóng tròn to
* Chơi tự do 


	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà tặng cô.
-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ.
	- Góc tạo hình: Tô màu, xé giấy.
-  Góc phân vai: Ru em, nấu cho em ăn, ru em ngủ...

	- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà tặng cô.
-  Góc phân vai: Ru em, nấu cho em ăn, ru em ngủ...


	-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ.
- Góc tạo hình: Tô màu, xé giấy.

	 - Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà tặng cô.
-  Góc phân vai: Ru em, nấu cho em ăn, ru em ngủ...


	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Ôn lại bài học sáng cho trẻ. 
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

	- Làm quen với bài thơ: Giờ ngủ”.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- TCDG: Chi chi chành chành.
- Chơi tự do.

	- TC mới: Các chú chim sẻ.
- Cô cho trẻ đọc lại một số bài thơ đã học.
- Chơi tự do.

	- Làm quen bài hát: Chim mẹ chim con.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- TCHT: Cái gì biến mất.
- Chơi tự do.

	- Ôn lại bài hát” Chim mẹ chim con”
- TCDG: Nu na nu nống.
 - NGCT: Thưởng cờ cho trẻ.





KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN III THÁNG 11/2024 (từ ngày 18/11-22/11/2024)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.






	 LVPTTC
(TDKN)
- VĐCB: Chạy theo hướng thẳng 
- TCVĐ: Bóng tròn to 
	LVPTNT
(NBTN):
Trò chuyện về công  việc của các bác (cấp dưỡng, bảo vệ) trong trường
	LVPTTC-XH-TM
(Tạo hình)
- Xâu vòng tặng cô
	 LVPTNN
(Văn học)
- Truyện: Chú gấu con ngoan
	LVPTTM (AN):
DH + VĐ múa  minh họa: Tay thơm tay ngoan 
- NH: Em yêu cô giáo
 - TCÂN: Hãy bắt chước

	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ: Dạy trẻ cách xúc cơm cho em bé ăn.
* Chơi trò chơi  

- TCHT: Đố bé(mới)
- TCVĐ: Bóng tròn to.
* Chơi tự do
	QSCMĐ: Quan sát cái gối của trẻ.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Đuổi và bắt bóng 
- TCDG: Chi chi chành chành
 * Chơi tự do
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ: Quan sát chiếc mũ và tạp giề của bác cấp dưỡng.
Quan sát lớp học của bé.
* Chơi các trò chơi:   
- TCVĐ: Bóng tròn to..                                        - TCDG:Chi chi chành chành
 * Chơi tự do.
	HĐCMĐ: Cho trẻ chơi với lá cây.
* Các trò chơi:
 - TCDG: Nu na nu nống	                                                                              - TCVĐ:  Mưa to- mưa nhỏ.
* Chơi tự do 


	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	- Góc hoạt động với đồ vật: Nặn vòng tặng cô giáo.
-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ.

	- Góc tạo hình: Tô màu, xé giấy.
-  Góc phân vai: Bé tập làm cô giáo, bé tập làm bác cấp dưỡng.

	- Góc hoạt động với đồ vật: Nặn vòng tặng cô giáo.
-  Góc phân vai: Bé tập làm cô giáo, bé tập làm bác cấp dưỡng.


	-  Góc sách truyện: Xem tranh vẽ về công việc của các cô bác trong nhà trẻ.
- Góc tạo hình: Tô màu, xé giấy.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Nặn vòng tặng cô giáo.
-  Góc phân vai: Bé tập làm cô giáo, bé tập làm bác cấp dưỡng.


	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Ôn lại bài học sáng cho trẻ.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do.

	- Làm quen với truyện: Chú gấu con ngoan.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do.

	-TCVĐ(mới):
Làm như cô nói
- Vui văn nghệ
- Chơi tự do.

	- Làm quen bài hát “Tay thơm tay ngoan”.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
	- Vui đọc thơ.
- TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do
- Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
TUẦN IV THÁNG 11/2024 (từ ngày 25/11-29/11/2024)
LỚP NHÀ TRẺ 2 TUỔI A1
	
STT
	
TÊN HOẠT ĐỘNG
	
Thứ Hai
	
Thứ Ba
	
Thứ Tư
	
Thứ Năm
	
Thứ Sáu

	1
	CHƠI TẬP – CÓ CHỦ ĐÍCH.






	 LVPTTC
(TDKN)
Ôn: Chạy theo hướng thẳng.
- TCVĐ: Bóng tròn to.

	LVPTNT
(NBTN)
Ôn: Trò chuyện về công  việc của các cô giáo trong nhóm/lớp
	LVPTTCXH – TM 
(Tạo hình)
Nặn cái vòng tặng cô.
	 LVPTNN
(Văn học)
Ôn: Thơ: Bàn tay cô giáo

	LVPTTM (AN):
-  Ôn: Bài hát “ Tay thơm tay ngoan”. 
- Nghe: Em yêu cô giáo 
- Trò chơi: Hãy bắt chước.


	2
	HĐNT
	 HĐCMĐ:  
Hướng dẫn trẻ cất cốc vào giá để cốc.
* Các trò chơi: 
- TCDG: Chi chi chành chành                                             - TCVĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do.

	QSCMĐ: 
 Quan sát hộp đất nặn, hộp keo dán.
* Chơi trò chơi                      - TCVĐ:  Bong bóng xà phòng.                                          
- TCHT: Đồ chơi gì biến mất.
* Chơi tự do 
	SHTT: Trẻ múa, hát, vận động cùng trẻ toàn trường 
	QSCMĐ: Quan sát lớp học của bé.
* Các trò chơi: 
- TCVĐ: Bóng tròn to                                     - TCDG: Con muỗi
* Chơi tự do.

	HĐCMĐ:  Hướng dẫn trẻ cách cất dọn đồ chơi vào quy định sau khi chơi.* Chơi trò chơi  
- TCVĐ: Mưa to- mưa nhỏ. 
- TCDG: Tập tầm vông.
* Chơi tự do 


	3
	CHƠI-HOẠT ĐỘNG GÓC
	-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề.
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.

	-  Góc phân vai: Bế em, ru em, nghe điện thoại, nấu ăn cho em....
-  Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về chủ đề.

	- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về cô và mẹ 
- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.



	-  Góc phân vai: Bế em, ru em, nghe điện thoại, nấu ăn cho em....
- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về cô và mẹ

	- Góc hoạt động với đồ vật: Chồng, xếp tháp.
- Góc âm nhạc: Hát múa, vận động theo nhạc các bài hát về cô và mẹ 



	4
	CHƠI – TẬP BUỔI CHIỀU  
	- Hát các bài hát đã học.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do

	- Đọc lại các bài thơ đã học.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do

	- TCHT: Con muỗi.
 - Đọc đồng dao trong chủ đề.
- Vui văn nghệ.
- Chơi tự do

	- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa.
- Cho trẻ đọc lại các bài thơ trong chủ đề.
- TCHT: Đồ chơi gì biến mất.
	- Chơi tự do.
 -  TCVĐ: Kéo co 
- TCDG: Chi chi chành chành
- Nêu gương cuối tuần.




